
DANH SÁCH HỘI VIÊN HCN/CĐCG/VN/TU  
     
SÔ TT GIỚI TÍNH HỌ &TÊN    

     
1 ÔNG  NGUYỄN ĐÌNH NHU   
2 BÀ PHẠM THỊ HIỀN   
3 ÔNG DƯƠNG DUY ĐÔN   
4 BÀ  TRẦN THỊ LỘC   
5 BÀ LÊ THỊ NHÀN   
6 ÔNG NGUYỄN VĂN HƯƠNG   
7 BÀ NGUYỄN THỊ RUYÊN   
8 BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT BĂNG  
9 BÀ VŨ THỊ KIÊM   

10 BÀ NGUYỄN THỊ THANH   
11 BÀ THÚY VÕ   
12 BÀ LƯƠNG THỊ THU   
13 BÀ NGUYỄN THU VÂN   
14 BÀ NGỌC ƯNG   
15 BÀ TRẦN THỊ MỘT   
16 ÔNG NGUYỄN VĂN BỘT   
17 BÀ TRẦN THỊ KIM DUNG   
18 ÔNG PHẠM NGỌC SƠN   
19 BÀ NGUYỄN THỊ TÍNH   
20 ÔNG NGUYỄN NGỌC THANH   
21 BÀ NGUYẼN THỊ MINH   
22 ÔNG NGUYỄN VĂN TĂNG   
23 BÀ ĐINH THỊ SỬU   
24 BÀ NGUYÊN THỊ NGỌC ĐIỆP   
25 BÀ NGUYỄN THỊ SÁU   
26 BÀ MAI THỊ TƠ   
27 BÀ LƯU THỊ A   
28 ÔNG PHẠM VĂN KỲ   
29 ÔNG NGUYỄN XUÂN THỦY   
30 BÀ TẠ NGUYỆT HOA   
31 BÀ TẠ THỊ TUYẾT HOA   
32 BÀ ĐAO THỊ KHUY   



33 ÔNG LÝ EN   
34 BÀ TỊNH HẰNG   
35 ÔNG PHẠM BÁ NGỌC   
36 BÀ MAI KIM YẾN   
37 BÀ ĐẶNG THỊ KIM ANH   
38 BÀ TRẦN THỊ LAI   
39 ÔNG NGUYỄN VĂN NHO   
40 BÀ HOÀNG THỊ PHƯỢNG   
41 BÀ NGUYYỄN THỊ PHÚ   
42 BÀ ĐỖ THỊ MAI   
43 BÀ NGUYỄN THỊ VÒNG   
44 BÀ  NGUYỄN THỊ TUYẾT   
45 BÀ NGUYỄN THỊ TỨ   
46 ÔNG NGUYỄN VĂN KHOÁT   
47 BÀ ĐỖ THỊ NHUNG   
48 BÀ VŨ THỊ RUYẾN   
49 BÀ NGUYỄN THỊ KIM HÀ   
50 BÀ CHUNG MUỐI   
51 BÀ TRẦN THỊ SÂM   
52 ÔNG TẠ QUANG HẢI   
53 BÀ NGÔ THỊ KIM ANH   
54 BÀ NGUYỄN THỊ LAN   
55 BÀ LÊ THỊ TRINH PHƯƠNG   
56 BÀ NGUYỄN THỊ LAN   
57 ÔNG TẠ VIẾT LÃNG   
58 BÀ NGUYỄN THỊ RUM   
59 ÔNG NGUYỄN PHI HỔ   
60 BÀ BÙI THỊ NHUNG   
61 BÀ NGUYỄN THỊ QUÝ   
62 ÔNG NGUYỄN VĂN XUÂN   
63 BÀ MAI KIM ĐẸP   
64  ÔNG LAM VĂN NHÂN   
65 BÀ ĐINH THIỊ MUÔN   
66 ÔNG NGUYỄN KIM LINH   
67 BÀ NGUYỄN THỊ THANH TRÚC  
68 ÔNG NGUYỄN VĂN PHAN   
69 BÀ NGUYỄN THỊ MỄ   



70 BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG RUẪN   
71 BÀ NGUYỄN THỊ OAI   
72 ÔNG NGUYỄN VĂN NHI   
73 BÀ NGUYỄN THỊ ÚT   
74 ÔNG ĐỖ QUYẾT TRUNG   
75 BÀ HOÀNG THỊ BÍCH   
76 ÔNG NGUYỄN VĂN THÂN   
77 BÀ LÊ THỊ TIẾNG   
78 BÀ VŨ THỊ PHẤN   
79 ÔNG ĐẶNG QUÝ   
80 ÔNG NGUYỄN VĂN DINH   
81 ÔNG LA HỮU HẬU   
82 BÀ TRINH THỊ NHUẬN   

     
     

 


